
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 12 năm 2021
Kèm theo quyết định số 1996/QĐ-KHTN, ngày 31/12/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Lý thuyết

1713003 1 01/02/1999  8.70Bình Thuận GiỏiNguyễn Huy Hiển (Nợ học phí: 

2/20-21)

Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Tin học

1713055 2 02/08/1999  7.82Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháPhạm Quỳnh Hương Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Ứng dụng

1713002 3 03/11/1999  7.98Thành phố Đà Nẵng KháPhan Ngọc Hà Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0
Ngày 05 tháng 01 năm 2022Tổng số sinh viên :  3



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 12 năm 2021
Kèm theo quyết định số 1996/QĐ-KHTN, ngày 31/12/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1714064 1 09/04/1999  8.07Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Hải Đăng Nam Việt Nam Kinh

1714220 2 03/02/1999  8.01Đồng Tháp GiỏiVõ Thị Ngân Giang Nữ Việt Nam Kinh

1714229 3 27/06/1998  8.05Thái Bình GiỏiPhạm Thị Hậu Nữ Việt Nam Kinh

1714296 4 22/09/1999  8.23Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrịnh Hoàng Ngân Nữ Việt Nam Kinh

1714337 5 06/06/1999  8.52Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiLý Tú Phương Nữ Việt Nam Hoa

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  5

 0
Ngày 05 tháng 01 năm 2022Tổng số sinh viên :  5



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 12 năm 2021
Kèm theo quyết định số 1996/QĐ-KHTN, ngày 31/12/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Giải tích số

1711032 1 25/10/1999  8.00Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Ngọc Thảo Uyên Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tin ứng dụng

1611051 2 27/02/1998  8.26Đồng Nai GiỏiNgô Minh Đức Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  2

 0
Ngày 05 tháng 01 năm 2022Tổng số sinh viên :  2



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 12 năm 2021
Kèm theo quyết định số 1996/QĐ-KHTN, ngày 31/12/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1712237 1 26/01/1999  7.99Thành phố Đà Nẵng KháĐặng Tấn Tài Nam Việt Nam Kinh

1712266 2 23/10/1999  8.17Lâm Đồng GiỏiVõ Trường An (Nợ học phí: 

1/19-20)

Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0
Ngày 05 tháng 01 năm 2022Tổng số sinh viên :  2


